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HỆ THỐNG MẪU BIỂU 

KIỂM TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo công văn số :           /BNN- KL, ngày    tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Biểu 01: Hiện trạng quy hoạch và sử dụng đất lâm nghiệp (đến ngày 31/6/2008) phân theo mục đích sử dụng của 3 loại rừng 
              














 Đơn vị tính : 100 ha
	Loại rừng và đất đai 

quy hoạch cho Lâm nghiệp
	Hiện trạng quản lý, sử dụng theo hai ngành
	Quy hoạch đã được địa phương phê duyệt 
	Định hướng quy hoạch
của ngành NN
	Định hướng quy hoạch
 của ngành TNMT
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	1.  Đất có rừng
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	2. Đất chưa có rừng
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	c. Đất phục hồi rừng và NLKH
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Đất khác 
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	- Rừng tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Rừng trồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Đất chưa có rừng
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	3. Rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a. Đất có rừng
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	 b. Đất chưa sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất khoanh nuôi phục hồi rừng
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất để trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH CHO LÂM NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trồng cây công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Canh tác nông nghiệp
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	Biểu 02: Hiện trạng sử dụng diện tích đất lâm nghiệp phân theo chủ quản lý, sử dụng

	
	
	
	Đơn vị tính: Ha

	Loại đất, loại rừng
	LĐ
LR
	Tổng 
diện tích
	Doanh nghiệp nhà nước
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 Phòng hộ
	BQLR 
Đặc dụng
	Liên doanh
	Hộ gia đình và cá nhân
	Tập thể, cộng đồng
	Đơn vị 
vũ trang
	UBND 

các cấp

	A. DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ RỪNG
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	B. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG 

QUY HOẠCH CHO LÂM NGHIỆP
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	Biểu 03: Thống kê tình hình giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
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các cấp đang quản lý
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	Biểu 04: Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp theo các nguyên nhân

	
	
	
	Đơn vị tính: Ha

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Loại rừng, đất đai chuyển đổi
	Chuyển đổi ra khỏi quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp
	Chuyển đổi bổ sung quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp

	
	Tổng cộng
	Nông nghiệp
	Cây công nghiệp
	Các công trình
	Mục đích khác
	Tổng cộng
	Nông nghiệp
	Cây công nghiệp
	Các công trình
	Mục đích khác
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	a.  Đất có rừng
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	b. Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Rừng đặc dụng
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